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Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị An - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Thái Hoà, 

tỉnh Nghệ An. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngân - Kiểm sát viên. 
 

 

 Ngày 09 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 145/2020/TLST-HNGĐ ngày 

06/10/2020 về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 01/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 11/01/2021,giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Trần Thị Thúy A, sinh năm: 1993 (có mặt) 

Bị đơn: Anh Lê Thành Đ, sinh năm: 1996 (có mặt) 

Đều trú tại: Xóm H, xã T, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

 Theo đơn xin ly hôn đề ngày 28/9/2020 và các bản khai cũng như phiên hòa giải 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn chị Trần Thị 

Thúy A trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Lê Thành Đ kết hôn với nhau vào ngày 

27/10/2017 có đăng ký kết hôn tại UBND xã N, thị xã T, tỉnh Nghệ An. Hôn nhân 

được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết hôn vợ chồng sống với nhau chỉ hạnh 

phúc được gần 01 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh Đ 
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không tu chí làm ăn, ham chơi lô đề, cá cược bóng đá dẫn đến nợ nần nhiều, không 

quan tâm đến vợ con, thường tụ tập rượu chè, mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm 

trọng không thể giải quyết được, mặc dù chị A đã cho anh Đ nhiều cơ hội sửa chữa 

nhưng anh Đ không thay đổi mà vẫn chứng nào tật ấy,nên chị A về nhà bố mẹ đẻ ở và 

vợ chồng đã sống ly thân kể từ tháng 07 năm 2020 cho đến nay. Hiện tại chị A không 

còn tình cảm với anh Đ nên chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh 

Lê Thành Đ. 

Về nuôi con chung: Vợ chồng chị A có một con chung là Lê Khả H, sinh ngày 

03/5/2018,  không ai có con riêng, không nhận nuôi con nuôi. Nay ly hôn chị A có 

nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung là cháu Hvì 

cháu còn nhỏ và kể từ khi vợ chồng ly thân đến nay cháu H do chị A trực tiếp chăm 

sóc nuôi dưỡng. Đồng thời chị A yêu cầu anh Đ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 

1.500.000 đồng thi hành kể từ tháng 4 năm 2021 đến khi con chung trưởng thành. 

Về tài sản: Chị A không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản. 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như quá trình hòa giải và 

tại phiên tòa hôm nay bị đơn anh Lê Thành Đ trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh thống nhất như chị A đã trình bày về thời gian, địa 

điểm, điều kiện kết hôn. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống với nhau bình thường, 

không có mâu thuẫn về mặt tình cảm, anh Đ có thời gian không quan tâm đến chị A, 

thường xuyên rượu bia nhưng hiện tại anh Đ đã biết sai và hứa sẽ thay đổi. Nay anh 

thấy tình cảm vợ chồng đang còn nên anh không đồng ý ly hôn với chị A, anh mong 

muốn vợ chồng về đoàn tụ. Tuy nhiên nếu được nuôi con chung thì anh Đ đồng ý ly 

hôn với chị A. 

Về việc nuôi con chung: Vợ chồng anh Đ có một con chung, vợ chồng không ai 

có con riêng, không nhận nuôi con nuôi đúng như chị A đã trình bày. Nếu phải ly hôn 

anh Đ có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Lê 

Khả H, sinh ngày 03/5/2018. Anh Đ không yêu cầu chị A cấp dưỡng nuôi con chung. 

Còn nếu chị A nuôi con thì anh Đ không đồng ý cấp dưỡng nuôi con cho chị A như 

yêu cầu của chị A. 

Về tài sản: Anh Đ không yêu cầu Tòa án chia tài sản. 
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Ý kiến phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa: Việc tuân theo pháp luật tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 

tòa đúng quy định của pháp luật.  

Việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn, bị đơn từ khi nộp đơn, thụ lý vụ án 

cho đến khi xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 28; 

Điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39 - BLTTDS; Các điều 19; Điều 51; 

Khoản 1 Điều 56; Điều 81, 82, 83 - Luật Hôn nhân và gia đình.Nghịquyết 326 ngµy 30 

th¸ng 12 n¨m 2016 cña UBTVQH vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸nxử chấp nhận đơn xin ly hôn 

của chị A cho chị A được ly hôn anh Đ. 

Về con cái: Quá trình điều tra cũng như tại phiên Tòa hôm nay cả chị A và anh 

Đ đều có nguyện vọng nuôi con. Tuy nhiên con chung của hai người là cháu Lê Khả H 

sinh ngày 03 tháng 5 năm 2018 hiện đang còn nhỏ dưới 36 tháng tuổi cần phải giao 

cho chị A trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu H và buộc anh Đ phải cấp dưỡng nuôi 

con cho chị A mỗi tháng 1.500.000 đồng thi hành kể từ tháng 4 năm 2021 đến khi con 

chung trưởng thành. Không chấp nhận yêu cầu xin nuôi con của anh Đ. 

Về tài sản chung: Chị Trần Thị Thúy A và anh Lê Thành Đ đều không yêu cầu 

Tòa án giải quyết nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các đương sự phải chịu án phí theo 

quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về tình cảm: Thấy rằng hôn nhân giữa chị Trần Thị Thúy A với anh Lê 

Thành Đ là tự nguyện, hợp pháp có đăng ký kết hôn tại uỷ ban nhân dân xã N, thị xã 

T, tỉnh Nghệ An vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Sau khi kết hôn vợ chồng chung 

sống chỉ hạnh phúc chưa đầy 01 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Do anh Đ không tu chí 

làm ăn, không quan tâm vợ con mà thường xuyên uống rượu và sa vào tệ nạn cờ bạc 

như lô đề, cá cược bóng đá, chị A khuyên nhủ nhiều lần không được. Càng ngày mâu 

thuẫn vợ chồng càng trầm trọng, tình cảm vợ chồng không còn nữa và hai người đã 

sống ly thân từ tháng 7 năm 2020 đến nay không còn quan tâm gì đến nhau. Xét thấy 

quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã hòa giải nhiều lần để vợ chồng đoàn tụ như 

nguyện vọng của anh Đ nhưng chị A không đồng ý và mong muốn được ly hôn. Thấy 

rằng tình cảm vợ chồng không còn, tình trạng vợ chồng đã trầm trọng, cuộc sống 
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chung không thể kéo dài mục đích hôn nhân không đạt được nên chấp nhân yêu cầu 

của chị A, cho chị A được ly hôn anh Đ là phù hợp. 

 [2] Về việc nuôi con: Chị A  và anh Đ đều trình bày vợ chồng có một con 

chung là Lê Khả H , sinh ngày 03/5/2018, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

hôm nay cả anh Đ và chị A  đều có nguyện vọng nuôi con và nếu được nuôi con thì 

chị A  yêu cầu anh Đ  cấp dưỡng tiền nuôi con mỗi tháng 1.500.000 đồng thi hành kể 

từ tháng 4 năm 2021 đến khi con chung trưởng thành, còn anh Đ  không yêu cầu chị A 

cấp dưỡng tiền nuôi con. Thấy rằng con chung của hai người là cháu Lê Khả H  sinh 

ngày 03 tháng 5 năm 2018 hiện đang còn nhỏ, dưới 36 tháng tuổi cần sự quan tâm 

chăm sóc chu đáo của người mẹ và thời gian chị A và anh Đ  sống ly thân thì chị A  là 

người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con, thu nhập hàng tháng của chị A  ổn định. 

Đồng thời theo quy định tại  khoản 3 điều 81- Luật hôn nhân và gia đình con dưới 36 

tháng tuổi thì cần phải giao cho chị A  trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng và không chấp 

nhận yêu cầu xin nuôi con của anh Đ . 

 Đối với việc chị A yêu cầu anh Đ  cấp dưỡng nuôi con thì thấy rằng. Quá trình 

điều tra đã thu thập được tài liệu xác định được lương tháng của anh Đ là 15.000.000 

đồng/tháng và ổn định. Như vậy anh Đ  có đủ điều kiện để cấp dưỡng nuôi con và theo 

quy định tại điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình, cần buộc anh Đ phải cấp dưỡng nuôi 

con cho chị A mỗi tháng 1.500.000 đồng thi hành kể từ tháng 4 năm 2021 là phù hợp. 

[3] Về quan hệ tài sản: Chị Trần Thị Thúy A và Lê Thành Đ  không yêu cầu Tòa 

án giải quyết nên miễn xét. 

[4] Về án phí: Cần buộc các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp 

luật. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Căn cứ khoản 1, Điều 28; Điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 271, 273 - BLTTDS; Các Điều 51; Khoản 1 Điều 56; Điều 81, Điều 82 và Điều 

83 - Luật Hôn nhân và gia đình xử: 

          - Về tình cảm:Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Trần Thị Thúy A , cho chị 

Trần Thị Thúy A  được ly hôn anh Lê Thành Đ.  

- Về con cái: Giao cho Chị Trần Thị Thúy A  trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục một con chung là Lê Khả H  sinh ngày 03 tháng 5 năm 2018. Buộc anh Lê 
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Thành Đ phải cấp dưỡng nuôi con cho chị A  mỗi tháng 1.500.000 đồng thi hành kể từ 

tháng 4 năm 2021 đến khi con chung trưởng thành. 

Anh Lê Thành Đ  có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được 

cản trở, ngăn cấm. 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm  nom để cản trở hoặc gây 

ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực 

tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theo quy định của Điều 357 và Điều 468- BLDS 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Tr­êng hîp QuyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n 

d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ 

thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ 

thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. Thêi hiÖu thi 

hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 - LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

- Về án phí: Áp dụng khoản 4 Điều 147 - BLTTDS vµ điểm a khoản 5 Nghị 

quyết 326 ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2016 cña UBTVQH vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n. Buéc 

chÞ Trần Thị Thúy A  ph¶i chÞu 300.000 ®ång tiÒn ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm, đã nép 

đủtheo biªn lai sè 0001189  ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2020 t¹i Chi côc Thi hµnh ¸n d©n 

sù ThÞ x· Th¸i Hßa. Anh Lê thành Đ  phải chịu 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi 

con. 

         - Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có mặt được quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Nghệ an trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

  

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân TX Thái Hòa; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- Chi cục THADS TX Thái Hòa; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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